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Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành, Nghị quyết số 55/2024/UBTVQH15 ngày 28/10/2024 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Thông 

báo số 339/TB-VPCP ngày 20/7/2024 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết 

luận của Thường trực Chính phủ, Quyết định số 1372/QĐ-TTg ngày 

13/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình 

Chính phủ hồ sơ Dự án Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 

(KH,CN&ĐMST) như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT 

1. Cơ sở chính trị, pháp lý 

1.1. Cơ sở chính trị 

Trong thời gian gần đây, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản, 

trong đó đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp tập trung vào đẩy mạnh phân cấp, phân 

quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước; đơn giản hóa 

quy trình, thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước về 

KH,CN&ĐMST; nâng cao tính minh bạch, đạo đức và liêm chính trong hoạt 

động KH&CN; thu hút đầu tư từ xã hội để phát triển KH,CN&ĐMST; nâng cao 

hiệu quả, tính tự chủ cho các tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực 

KH&CN; phát triển đội ngũ trí thức cần được thể chế hóa đầy đủ vào nội dung 

Luật KH,CN&ĐMST, cụ thể như sau: 

a) Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có nhiều nội dung 

quan trọng mang tính định hướng phát triển đất nước dựa trên KH,CN&ĐMST. 

- Về quan điểm chỉ đạo:“Có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân 

tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất 

là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực 
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mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững”. 

- Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII: “Đẩy mạnh nghiên 

cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện 

chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, 

hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu 

quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững”. 

b) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 xác định 

KH,CN&ĐMST cùng với phát triển toàn diện nguồn nhân lực là một trong các 

đột phá chiến lược để phát triển đất nước. Về quan điểm phát triển: “Phát triển 

nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số.”. Về đột phá chiến lược: “Tiếp tục phát triển toàn diện nguồn 

nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng phát 

triển đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hóa, 

con người Việt Nam.”. Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - 

xã hội: “Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật phù hợp với cơ chế 

thị trường và thông lệ quốc tế để phát triển nền khoa học Việt Nam; phát triển 

mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; 

thúc đẩy phát triển mô hình kinh doanh mới, kinh tế số, xã hội số. Có cơ chế, 

chính sách kinh tế, tài chính khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu 

phát triển và đổi mới công nghệ. Cho phép thực hiện cơ chế thử nghiệm chính 

sách mới, thúc đẩy triển khai và ứng dụng công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, mô 

hình kinh doanh mới.” 

c) Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định 

hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm 

nhìn đến 2045 đã xác định: “Có chính sách đủ mạnh để hỗ trợ, khuyến khích 

các tổ chức, cá nhân, các viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp 

đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ 

KH&CN vào sản xuất kinh doanh”; “Rà soát, sửa đổi các quy định nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hình thành quỹ nghiên cứu, phát triển 

và ứng dụng KH&CN đủ lớn để đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ. Áp dụng 

chính sách thuế, hỗ trợ tài chính, tiếp cận các nguồn lực phù hợp nhằm khuyến 

khích nghiên cứu, đổi mới, hiện đại hóa công nghệ.”  

d) Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số 

chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư đề ra nhiệm vụ: “Hoàn thiện pháp luật, trước hết là pháp luật về doanh 

nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; Hoàn thiện các chính sách tài chính nhằm khuyến 

khích, huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu 
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khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo.” 

đ) Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra nhiệm 

vụ, giải pháp: “Xác định nội dung cốt lõi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước giai đoạn 2021-2030 là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ khoa học 

- công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư, tạo ra bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh 

tranh của các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế; thực hiện chuyển đổi số toàn 

diện, thực chất, hiệu quả, bền vững; nâng cao năng lực tự chủ về sản xuất, công 

nghệ và thị trường, bảo vệ và phát huy tốt thị trường trong nước; chuyển dịch cơ 

cấu nội ngành công nghiệp sang các ngành có tính nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn, 

có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao; chuyển đổi các ngành công 

nghiệp thâm dụng tài nguyên, năng lượng sang các ngành công nghiệp xanh, 

công nghiệp phát thải cácbon thấp; cơ cấu lại các ngành nông nghiệp và dịch 

vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số, phát triển các loại dịch 

vụ mới có tính liên ngành và giá trị gia tăng cao, đẩy nhanh dịch vụ hóa các 

ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.” 

e) Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy 

vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền 

vững trong giai đoạn mới đặt ra nhiệm vụ: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc 

thù phù hợp với hoạt động của đội ngũ trí thức; đổi mới công tác quản lý khoa 

học, công nghệ; chú trọng hỗ trợ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tiếp thu và truyền 

bá tri thức tiên tiến. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng tăng tính tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở giáo 

dục đại học trong việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và các chức danh khoa học; 

nghiên cứu, sửa đổi tuổi lao động phù hợp với hoạt động của đội ngũ trí thức. 

Đổi mới, nâng cao hiệu quả việc đánh giá, công nhận các chức danh khoa học; 

rà soát, hoàn thiện hệ thống giải thưởng nhà nước, giải thưởng ngành, lĩnh vực 

và các chính sách tôn vinh khác đối với đội ngũ trí thức.” 

g) Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã xác định một trong sáu nhiệm vụ, 

giải pháp cần tập trung thực hiện là: “Rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật 

về đầu tư, tài chính và doanh nghiệp, bảo đảm đồng bộ với các quy định pháp 

luật về khoa học và công nghệ”. 
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h) Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế đã xác định sáu nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ: 

“Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ, chuẩn mực quốc 

tế, tạo sự đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Chú trọng các 

chính sách tài chính, đầu tư, đấu thầu, quản lý và sử dụng tài sản công, chuyển 

giao, ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển công nghệ số, công nghệ cao, 

bảo hộ sở hữu trí tuệ; chính sách xã hội hoá. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng 

cơ chế, chính sách đặc thù, chính sách vượt trội, cơ chế thử nghiệm chính sách 

mới, rủi ro nhằm thúc đẩy phát triển, ứng dụng, chuyển giao các lĩnh vực khoa 

học, công nghệ có tính nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn, công nghệ cao, công nghệ 

lõi, công nghệ nguồn, công nghệ mới và chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng tiến 

bộ khoa học, công nghệ trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm có lợi thế cạnh 

tranh, giá trị cao, thân thiện với môi trường, tham gia có hiệu quả vào chuỗi sản 

xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu”. 

i) Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định 

hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có nội 

dung: “Chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, 

kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch, có sức cạnh tranh quốc tế; lấy 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng 

tâm; tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước; thúc 

đẩy đổi mới sáng tạo.” 

k) Ngoài các văn bản nêu trên, nhiều Nghị quyết của Đảng liên quan đến 

đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý 

nhà nước, sắp xếp và nâng cao tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, thúc 

đẩy phát triển KH,CN&ĐMST cần được tiếp tục thể chế hóa trong nội dung của 

Luật KH,CN&ĐMST (sửa đổi). 

Rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng tại các văn bản nêu trên, Bộ 

Khoa học và Công nghệ nhận thấy có nhiều nội dung chưa được thể chế hóa 

trong Luật KH&CN hiện hành. Do vậy, cần nghiên cứu để cập nhật vào các nội 

dung của Luật KH&CN (sửa đổi). 

1.2. Cơ sở pháp lý 

a) Hiến pháp 2013 tại Điều 62 quy định:  

“1. Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò 

then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

2. Nhà nước ưu tiên đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư 
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nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học 

và công nghệ; bảo đảm quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ; bảo hộ quyền 

sở hữu trí tuệ. 

3. Nhà nước tạo điều kiện để mọi người tham gia và được thụ hưởng lợi 

ích từ các hoạt động khoa học và công nghệ.” 

b) Sau khi Luật KH&CN 2013 được ban hành, đã có nhiều đạo luật 

chuyên ngành lần lượt ra đời và điều chỉnh các các giai đoạn khác nhau trong 

chu trình nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ (Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ), hoặc 

hoạt động nghiên cứu trong các trường đại học (Luật Giáo dục đại học) và một 

phần hoạt động khởi nghiệp sáng tạo (Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa). 

Trong đó, nhiều quy định chưa đồng bộ với các nội dung của Luật KH&CN 

2013, nên cần nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ 

của hệ thống pháp luật. 

c) Nghị quyết số 100/2013/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về hoạt 

động chất vấn kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV đã giao Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện nhiệm vụ: “Tiếp 

tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, đồng bộ các chính sách, pháp 

luật của Nhà nước để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo... Rà soát, sửa đổi, tháo gỡ các rào cản trong chính sách, pháp luật về kinh 

tế, tài chính, đầu tư, đấu thầu với pháp luật khoa học và công nghệ (Luật Khoa 

học và Công nghệ, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công...) theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường, tôn 

trọng đặc thù của lao động sáng tạo, chấp nhận rủi ro, độ trễ trong nghiên cứu 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, 

bảo đảm công khai, minh bạch.” 

d) Kế hoạch số 81-KH/UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW và Đề án Định hướng 

Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trong đó có nội 

dung nghiên cứu, rà soát Luật Khoa học và Công nghệ, đề xuất đưa vào Chương 

trình năm 2022-2025. 

đ) Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW và Đề án Định hướng Chương 

trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã giao Bộ Khoa học và 

Công nghệ nghiên cứu, rà soát Luật KH&CN, xem xét đưa vào Chương trình 

năm 2022-2025. 
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Để thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, định 

hướng của Quốc hội và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Thủ tướng 

Chính phủ về hoàn thiện thể chế  Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất sửa đổi 

toàn diện Luật KH&CN 2013, xây dựng Luật KH,CN&ĐMST.   

1.3. Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng 

Chính phủ về đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, trong đó chuyển đổi tư duy 

xây dựng pháp luật theo hướng vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa 

khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn 

lực để phát triển, tư duy quản lý không cứng nhắc, dứt khoát từ bỏ tư duy không 

quản được thì cấm. Các quy định của pháp luật phải mang tính ổn định, có giá 

trị lâu dài. Luật chỉ quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên 

tắc, không cần quá dài. Những vấn đề thực tiễn biến động thường xuyên thì giao 

cho Chính phủ, địa phương quy định để đảm bảo linh hoạt trong điều hành. 

Tuyệt đối không hành chính hóa hoạt động của Quốc hội, luật hóa các quy định 

của nghị định và thông tư. Đổi mới quy trình xây dựng tổ chức thực hiện pháp 

luật, bám sát thực tiễn, đứng trên mảnh đất thực tiễn Việt Nam để xây dựng các 

quy định pháp luật phù hợp, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không nóng vội 

nhưng không cầu toàn để mất thời cơ; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung 

tâm, chủ thể. 

2. Cơ sở thực tiễn  

Quá trình triển khai thi hành Luật KH&CN 2013 cho thấy pháp luật hiện hành 

có một số nội dung chưa phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn nhằm phát triển 

khoa học công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể là:     

Thứ nhất, nền kinh tế nước ta đang chuyển đổi mạnh mẽ sang cơ chế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội với mô 

hình tăng trưởng dựa vào nguồn nhân lực chất lượng cao và yếu tố động lực của 

KH,CN&ĐMST ngày càng rõ nét đòi hỏi nhà nước cần có các cơ chế, chính 

sách phục vụ cho mục đích này. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa quy định 

đủ cơ chế thu hút, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho 

KH,CN&ĐMST. 

Thứ hai, các tác động của hội nhập sâu rộng và toàn diện của Việt Nam 

trong một thế giới phát triển mạnh mẽ, đột biến, nhất là về KH,CN&ĐMST đòi 

hỏi các hành lang pháp lý; cơ chế chính sách phải được điều chỉnh để phù hợp 

với thực tiễn.  

Thứ ba, các làn sóng công nghệ mới phát triển nhanh chóng, mãnh liệt 

đòi hỏi Chính phủ các nước phải luôn sẵn sàng điều chỉnh chính sách và thích 

ứng kịp thời. 
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Thứ tư, nhiều nội dung xuất phát từ tình hình thực tiễn hoặc là thông lệ 

quốc tế trong hoạt động KH&CN chưa được bổ sung, cập nhật vào Luật 

KH&CN 2013 như: 

- Triển khai nhiệm vụ KH&CN trong tình huống đột xuất, khẩn cấp, liên 

quan tới an toàn, an ninh quốc gia; sức khỏe, tính mạng của người dân; các thảm 

họa thiên nhiên đe dọa môi trường sống của con người, các loài động, thực vật 

và hệ sinh thái. 

- Vấn đề đo lường kết quả, đánh giá hiệu quả và tác động của KH&CN 

phục vụ công tác kế hoạch, điều phối, cấp phát kinh phí cho các hoạt động 

nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ĐMST. 

- Vấn đề khoa học mở là xu thế được UNESCO khuyến nghị từ năm 2021. 

Để triển khai thực hiện, cần nghiên cứu giải pháp tăng cường trao đổi thông tin, 

thông qua hệ thống quản lý và chia sẽ dữ liệu nghiên cứu KH&CN dùng chung. 

- Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu, trong đó quan trọng nhất là yêu cầu về 

bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, quyền con người trong nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ, đặc biệt là các công nghệ liên quan đến nhân bản 

vô tính, chỉnh sửa gen người, trí tuệ nhân tạo…; tính trung thực, khách quan và 

liêm chính học thuật. 

- Vấn đề thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và 

ĐMST trong doanh nghiệp như một lực lượng chủ lực trong nghiên cứu ứng 

dụng và đổi mới công nghệ chưa được quan tâm thỏa đáng.  

- Vấn đề thúc đẩy hoạt động sáng kiến, sáng tạo của người dân thông qua 

các hoạt động truyền bá tri thức, nuôi dưỡng văn hóa ĐMST, văn hóa tôn trọng 

khoa học, văn hóa sở hữu trí tuệ; việc ghi nhận và tôn vinh; các thiết chế thúc 

đẩy truyền bá, cổ vũ sáng tạo như bảo tàng khoa học chưa có quy định hoặc chỉ 

dừng ở một số nội dung chưa cụ thể, rõ ràng để triển khai trong thực tiễn. 

Thứ năm, những quy định chưa phù hợp trong Luật KH&CN 2013: 

- Vấn đề giao quyền sở hữu kết quả KH&CN có sử dụng ngân sách nhà 

nước (NSNN) cho cơ quan chủ trì theo cơ chế tự động: Nghị quyết Trung ương 

20-NQ/TW và Luật KH&CN 2013 đã có quy định về trao quyền sở hữu kết quả 

KH&CN sử dụng NSNN cho cơ quan chủ trì. Tuy nhiên, các Nghị định hướng 

dẫn thi hành Luật KH&CN 2013 những năm qua yêu cầu phải thông qua cơ chế 

xin phép đại diện chủ sở hữu nhà nước là Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh/thành phố.  

- Vấn đề đặt hàng nhiệm vụ KH&CN từ các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh/thành phố gắn với trách nhiệm triển khai ứng dụng các kết quả 
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KH&CN chưa phù hợp vì không phải kết quả nào cũng có thể ứng dụng ngay 

mà phải trải qua quá trình hoàn thiện thành sản phẩm để có đủ điều kiện đưa ra 

thị trường. Đồng thời, doanh nghiệp là chủ thể trung tâm và chủ đạo trong ứng 

dụng các kết quả KH&CN, biến các kết quả này trở thành sản phẩm, hàng hóa 

có giá trị gia tăng, tạo ra của cải, vật chất cho xã hội.  

- Vấn đề tập trung nguồn lực chủ yếu cho các chương trình KH&CN để 

tạo ra tri thức (hệ thống các chương trình KH&CN trọng điểm, chương trình 

quốc gia về KH&CN, nhiệm vụ cấp bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở), nhưng chưa quan 

tâm bố trí đủ nguồn lực thỏa đáng cho các chương trình ứng dụng tri thức (nhân 

rộng, thương mại hóa, đổi mới sáng tạo, tiếp cận thị trường, trung gian tư vấn - 

kết nối, nâng cao năng lực; khởi nghiệp sáng tạo;…) và lan tỏa, truyền bá tri 

thức (thông qua phát triển các tạp chí, viện bảo tàng, cơ sở dữ liệu mở về 

KH&CN). 

- Vấn đề phân cấp, phân quyền trong quản lý hoạt động KH&CN (trao 

quyền tự chủ cho tổ chức KH&CN công lập; phân cấp quản lý các chương trình 

KH&CN quốc gia giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ chuyên ngành; 

giữa Trung ương và địa phương; giữa các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp cơ sở 

ở viện nghiên cứu/trường đại học) cần được quy định rõ ràng về quyền và trách 

nhiệm; tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong triển khai nhiệm 

vụ KH&CN. 

Quá trình tổng kết triển khai thi hành Luật KH&CN 2013, bên cạnh 

những nguyên nhân xuất phát từ công tác tổ chức triển khai, trách nhiệm của các 

cơ quan, tổ chức có liên quan cũng như nguyên nhân khách quan từ bối cảnh 

trong nước và quốc tế đã có nhiều thay đổi, tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực 

kinh tế - xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy có một số nguyên nhân từ 

các quy định của Luật KH&CN 2013, cần được nghiên cứu để sửa đổi, hoàn 

thiện, cụ thể là: 

Thứ nhất, chưa cập nhật được những vấn đề mới khi KH&CN trong nước 

và thế giới phát triển quá nhanh, nhất là trong khoảng 5 năm gần đây, đặc biệt 

trong là các công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Thứ hai, một số vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn hoạt động nghiên 

cứu khoa học, phát triển công nghệ, đặc biệt là hoạt động ĐMST, cũng như 

các quan hệ kinh tế - xã hội liên quan tới lĩnh vực này chưa được cập nhật để 

điều chỉnh một cách kịp thời, đồng bộ.  

Thứ ba, một số nội dung trong Luật KH&CN 2013 mới dừng ở nguyên 

tắc chung, chưa được xác định một cách cụ thể, dẫn đến khó hoặc chậm đi vào 

cuộc sống như Điều 3 Luật KH&CN 2013 đã quy định về các khái niệm, thuật 

ngữ liên quan đến hoạt động KH&CN, tuy nhiên nội hàm các thuật ngữ nêu trên 
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chưa làm rõ kết quả của từng loại hình hoạt động KH&CN phù hợp với thực tiễn 

và thông lệ quốc tế.  

Thứ tư, chưa thể chế hóa được các quan điểm, chủ trương, đường lối của 

Đảng về phát triển KH&CN, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn phát triển 

KH&CN, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, như nội dung: “Tập trung phát 

triển một số tổ chức KH&CN đạt trình độ khu vực và thế giới” tại Kết luận số 

69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI 

về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong 

điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.  

Thứ năm, khi xây dựng Luật KH&CN 2013, các chủ thể tham gia hoạt 

động KH&CN chủ yếu đến từ khu vực viện nghiên cứu, trường đại học công 

lập. Hoạt động đổi mới, ứng dụng công nghệ, thương mại hóa sản phẩm 

KH&CN, nhất là trong các đơn vị sản xuất, kinh doanh tuy đã được quan tâm 

nhưng chưa trở thành xu thế phổ biến. Vấn đề liên quan tới doanh nghiệp - chủ 

thể quan trọng nhất trong hoạt động đổi mới sáng tạo - ứng dụng, thương mại 

hóa kết quả KH&CN để tạo ra sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mới, tạo ra giá trị 

gia tăng và của cải, vật chất cho xã hội dù đã được đề cập trong Luật đang dừng 

ở nguyên tắc chung. Trong giai đoạn hiện nay, các chủ thể tham gia phát triển và 

ứng dụng KH&CN có sự tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp. Bên cạnh nguồn 

vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN), ngày càng xuất hiện nhiều nguồn 

lực đầu tư từ xã hội cho KH,CN&ĐMST.  

Căn cứ các cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn cũng như nguyên nhân của 

các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi Luật KH&CN 2013, Bộ Khoa 

học và Công nghệ nhận thấy cần nghiên cứu và sửa đổi toàn diện Luật KH&CN. 

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT 

1. Mục đích ban hành Luật KH,CN&ĐMST 

Xây dựng Luật KH,CN&ĐMST để tác động một cách tích cực, hiệu lực 

và hiệu quả tới các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công 

nghệ theo cách tiếp cận toàn diện của hệ thống ĐMST quốc gia, thúc đẩy cả ba 

chức năng tạo ra tri thức, ứng dụng tri thức và truyền bá tri thức mạnh mẽ hơn 

trong đời sống xã hội và đóng góp cho nhân loại. Từ đó, thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế, bảo đảm an ninh, an toàn cho quốc gia, nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần cho người dân, đưa KH,CN&ĐMST thực sự trở thành động lực để hoàn 

thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đạt mục tiêu kép của quốc gia vào 

năm 20301 và 20452 như Đại hội XIII đã đề ra. 

 
1 Đến 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.  
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2. Quan điểm xây dựng Luật KH,CN&ĐMST  

a) Thể chế hóa đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng và chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về KH,CN&ĐMST; đẩy mạnh phân cấp, phân 

quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về 

KH,CN&ĐMST. Đơn giản hóa quy trình, thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số trong 

các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ĐMST, nhất là 

trong hoạt động quản lý nhà nước; nâng cao tính minh bạch, đạo đức và liêm 

chính trong hoạt động KH&CN. 

b) Kế thừa các quy định của Luật KH&CN 2013 còn phù hợp với chủ 

trương, đường lối của Đảng, phù hợp với thực tiễn phát triển KH&CN của Việt 

Nam và thông lệ quốc tế. 

c) Ban hành các chính sách mới thông qua các quy định cụ thể, tạo cơ sở 

pháp lý để phát triển nhanh, bền vững KH&CN, bắt kịp với sự phát triển 

KH&CN của thế giới. Mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật sang 

khu vực ngoài công lập để thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ 

và ĐMST, đóng góp ngày càng hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội, góp 

phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA LUẬT 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật quy định về việc triển khai thực hiện hoạt động KH,CN&ĐMST; 

biện pháp bảo đảm phát triển khoa học, công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo; 

quản lý nhà nước về KH,CN&ĐMST. 

2. Đối tượng áp dụng 

Luật được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động KH,CN&ĐMST tại 

Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng có quyền và nghĩa vụ theo pháp 

luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT 

1. Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập dự 

án Luật KH,CN&ĐMST với sự tham gia của các bộ, ngành, cơ quan trung ương, 

địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, viện nghiên cứu, đại học tại Quyết định số 

3098/QĐ-BKHCN ngày 27/11/2024. 

2. Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi Công văn đến các bộ, ngành, địa 

phương đề nghị góp ý cho dự án Luật.  

 
2 Đến 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 
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Hồ sơ dự án Luật đã được gửi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 

Chính phủ và của Bộ Khoa học và Công nghệ (từ ngày … đến ngày …).  

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận văn bản góp ý của … cơ quan, gồm: 

… ý kiến của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; hai Đại học Quốc 

gia; … ý kiến của UBND tỉnh, phố trực thuộc Trung ương. Trong tổng số … ý 

kiến đã nhận được, có … ý kiến hoàn toàn nhất trí với hồ sơ lập Đề nghị xây 

dựng Luật. Đồng thời, cũng có nhiều ý kiến góp ý rất cụ thể đã được Bộ Khoa 

học và Công nghệ nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật 

KH,CN&ĐMST.  

3. Ngày …, Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi Công văn số …/BKHCN-

PC đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án Luật. 

Bộ Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số … ngày ... 

4. Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu, giải trình, tiếp thu các ý 

kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và đã trình Chính phủ dự án Luật 

KH,CN&ĐMST (Tờ trình số …/TTr-BKHCN ngày …). 

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT 

1. Bố cục 

Dự thảo Luật KH,CN&ĐMST gồm 14 chương và 83 điều, cụ thể như sau: 

Chương I. Những quy định chung, gồm 11 điều (từ Điều 1 đến Điều 11). 

Chương II. Tổ chức KH&CN, gồm 12 điều (từ Điều 12 đến Điều 23). 

Chương III. Nhân lực hoạt động KH,CN&ĐMST, gồm 08 điều (từ Điều 

24 đến Điều 31). 

Chương IV. Đầu tư và tài chính phục vụ phát triển KH,CN&ĐMST, gồm 

10 điều (từ Điều 32 đến Điều 41). 

Chương V. Hạ tầng, thông tin KH,CN&ĐMST, gồm 03 điều (từ Điều 42 

đến Điều 44). 

Chương VI. Nhiệm vụ, dự án sử dụng ngân sách nhà nước cho KH&CN, 

gồm 12 điều (từ Điều 45 đến Điều 56). 

Chương VII. Thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển, gồm 03 điều 

(từ Điều 57 đến Điều 59). 

Chương VIII. Nghiên cứu, phát triển công nghệ và ĐMST trong doanh 

nghiệp, gồm 06 điều (từ Điều 60 đến Điều 65). 

Chương IX. Hệ thống ĐMST quốc gia, gồm 03 điều (từ Điều 66 đến Điều 

68). 
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Chương X. Phổ biến, lan tỏa tri thức KH,CN&ĐMST, gồm 04 điều (từ 

Điều 69 đến Điều 72). 

Chương XI. Hợp tác và hội nhập quốc tế về KH,CN&ĐMST, gồm 03 điều 

(từ Điều 73 đến Điều 75). 

Chương XII. Trách nhiệm quản lý nhà nước về KH,CN&ĐMST, gồm 04 

điều (Điều 76 đến Điều 79). 

Chương XIII. Điều khoản thi hành, gồm 04 điều (Điều 80 đến Điều 83). 

2. Nội dung cơ bản của Luật 

2.1. Những nội dung chính, quan trọng được kế thừa từ Luật KH&CN 

2013 

a) Quy định về cơ chế đặt hàng nhiệm vụ KH&CN 

Một trong những điểm nổi bật của Luật KH&CN năm 2013 là xác định rõ 

trách nhiệm đề xuất đặt hàng và tiếp nhận, tổ chức ứng dụng kết quả của các 

nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước của các Bộ quản lý ngành, lĩnh 

vực và Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Qua cơ chế 

đặt hàng, nhiệm vụ được triển khai xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của địa phương 

và vùng.  

b) Hội nhập quốc tế về KH&CN 

Nội dung về hội nhập quốc tế được quy định thành một chương (từ Điều 

70 đến Điều 72) trong Luật KH&CN năm 2013. Triển khai quy định của Luật 

KH&CN năm 2013, đến nay, Việt Nam đã có quan hệ hợp tác về KH&CN với 

hơn 70 nước, tổ chức quốc tế và vùng lãnh thổ; hơn 150 hiệp định, thỏa thuận 

hợp tác KH&CN. Trong đó, riêng trong giai đoạn 2011-2020, đã có 25 điều ước 

quốc tế (cấp Chính phủ) và thỏa thuận quốc tế (cấp Bộ) về hợp tác trong lĩnh 

vực KH&CN được ký kết. Việc tham gia vào các diễn đàn đa phương về 

KH&CN được thúc đẩy trên tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, đóng góp 

tích cực vào hoạt động chung, tranh thủ thúc đẩy quan hệ song phương với các 

nước thành viên của tổ chức; dần trở thành đối tác hợp tác bình đẳng và cùng có 

lợi trong các quan hệ hợp tác quốc tế song phương và đa phương về KH&CN. 

Các hoạt động hợp tác quốc tế đã giúp tăng cường năng lực nghiên cứu, nâng 

cao tiềm lực và đào tạo nhân lực nghiên cứu KH&CN cho Việt Nam. 

c) Giải thưởng về KH&CN 

Để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật KH&CN năm 2013 và 

Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà 

nước và các giải thưởng khác về KH&CN; Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 
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5/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

78/2014/NĐ-CP. Ngày 18/02/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

18/2024 về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng 

khác về KH&CN để phù hợp với Luật Thi đua khen thưởng năm 2022.  

Trong khoảng thời gian từ năm 2014 (thời điểm Luật KH&CN 2013 có 

hiệu lực thi hành) đến năm 2022, có 49 công trình, cụm công trình được tặng 

Giải thưởng. Các công trình/cụm công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải 

thưởng Nhà nước về KH&CN là các công trình đặc biệt xuất sắc, vừa mang tính 

lý luận sâu sắc vừa mang tính thực tiễn cao, có giá trị cao về KH&CN, có tác 

động lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng và thiết thực 

phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sự nghiệp 

phát triển KH&CN của đất nước. Bên cạnh đó, nhiều giải thưởng KH&CN do 

các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức, cá nhân tổ chức đã 

góp phần động viên, khích lệ, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong hoạt động KH&CN. 

2.2. Nội dung được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

a) Đối với tổ chức KH&CN: 

- Bổ sung quy định làm rõ hệ thống tổ chức KH&CN, bao gồm: tổ chức 

nghiên cứu và phát triển; cơ sở giáo dục đại học đăng ký là tổ chức KH&CN; 

các doanh nghiệp có hoạt động chủ yếu là nghiên cứu và phát triển; hoàn thiện 

quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức KH&CNl; trách nhiệm của tổ chức, 

cá nhân thành lập tổ chức KH&CN. 

- Bỏ quy định đăng ký hoạt động KH&CN đối với tất cả các tổ chức, thay 

vào đó chỉ quy định về việc thành lập và đăng ký hoạt động đối với tổ chức 

nghiên cứu và phát triển để xác định rõ đối tượng chủ yếu thực hiện hoạt động 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Trên cơ sở đó, Nhà nước có các 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ, đầu tư để nâng cao năng lực cho tổ chức nghiên cứu 

và phát triển; đánh giá kết quả hoạt động của tổ chức KH&CN; có các chính 

sách ưu đãi, tạo điều kiện hình thành các tổ chức nghiên cứu mạnh và giải thể, 

sáp nhập các tổ chức hoạt động không hiệu quả theo đúng chủ trương tinh gọn, 

tổ chức, bộ máy tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị 

Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

- Bổ sung quy định về tổ chức nghiên cứu và phát triển công lập đặc biệt 

hoạt động trong các lĩnh vực Nhà nước ưu tiên đầu tư; bổ sung quy định về cơ 

chế tự chủ đối với tổ chức nghiên cứu và phát triển công lập. 
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b) Đối với nhân lực KH,CN&ĐMST 

- Mở rộng nhân lực hoạt động KH,CN&ĐMST không chỉ bao gồm nhân 

lực trong các tổ chức KH&CN công lập mà còn bao gồm: học viên thạc sĩ 

nghiên cứu, nghiên cứu sinh, nghiên cứu viên sau tiến sĩ; cá nhân quản lý hoạt 

động KH,CN&ĐMST trong các cơ quan quản lý nhà nước; cá nhân hoạt động 

nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, thúc 

đẩy ứng dụng công nghệ trong trong doanh nghiệp; cá nhân hoạt động nghiên 

cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy 

ứng dụng công nghệ độc lập hoặc trong các tổ chức khác. 

- Bổ sung các quyền và nghĩa vụ của cá nhân hoạt động KH,CN&ĐMST; 

những điều cá nhân không được làm; bổ sung các chính sách ưu đãi phù hợp với 

từng đối tượng nhân lực hoạt động KH,CN&ĐMST; chính sách ưu đãi đối với 

nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư; người Việt Nam ở nước ngoài và 

người nước ngoài hoạt động KH,CN ở Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên phát 

triển của đất nước. 

- Bổ sung quy định cá nhân hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập được tham gia thành 

lập, điều hành doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu do tổ chức 

khoa học và công nghệ mà mình là thành viên tạo ra; định kỳ được cử sang làm 

việc tại các tổ chức nghiên cứu và phát triển, cơ sở giáo dục đại học, doanh 

nghiệp và các tổ chức khác trong một thời gian nhất định để trao đổi học thuật, 

nâng cao năng lực, nắm bắt nhu cầu công nghệ. Trong thời gian làm việc ở các 

tổ chức này vẫn được giữ nguyên chế độ lương, quy hoạch, bổ nhiệm, thi đua 

khen thưởng tại tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Đây là quy định có 

tính đột phá nhằm thúc đẩy liên kết giữa khu vực nghiên cứu với doanh nghiệp 

để giúp nâng cao trình độ của doanh nghiệp, gắn nghiên cứu với thực tiễn và 

thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu. 

c) Đối với quản lý chương trình, nhiệm vụ KH&CN 

- Luật tập trung vào việc đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính trong 

xét duyệt, triển khai và quản lý nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN. Đẩy mạnh 

phân cấp, phân quyền trong quản lý các chương trình KH&CN, nhiệm vụ 

KH&CN. Quy định rõ hai nội dung chương trình KH&CN và nhiệm vụ 

KH&CN. Làm rõ các loại nhiệm vụ KH&CN và kết quả của từng loại nhiệm vụ 

KH&CN. Trên cơ sở đó, xác định các loại hình nhiệm vụ và các giai đoạn triển 

khai nhiệm vụ KH&CN được NSNN hỗ trợ và những giai đoạn huy động nguồn 

lực từ xã hội để triển khai nhiệm vụ KH&CN. Làm rõ nội dung, cách thức triển 



15 

 

 

khai nhiệm vụ KH&CN đặt hàng; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức 

đặt hàng trong việc tiếp nhận và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 

Bổ sung quy định về xét tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN để quy định các tổ 

chức được chủ động sử dụng kinh phí để xét chọn các nhiệm vụ cơ sở để tăng 

cường năng lực nghiên cứu.   

- Bổ sung quy định về cụm nhiệm vụ KH&CN, chuỗi nhiệm vụ KH&CN, 

cách thức xét chọn nhiệm vụ để triển khai một nội dung nghiên cứu trong một 

giai đoạn gắn với kết quả đầu ra. Luật cũng giao Chính phủ quy định chi tiết về 

cụm nhiệm vụ KH&CN, chuỗi nhiệm vụ KH&CN. 

- Bổ sung quy định về đánh giá chương trình KH&CN, nhiệm vụ 

KH&CN; chủ thể thực hiện đánh giá; trách nhiệm của tổ chức chủ trì, bộ, ngành, 

địa phương, cơ quan quản lý chương trình nhiệm vụ KH&CN; thời điểm đánh 

giá và việc sử dụng kết quả đánh giá. 

- Hoàn thiện quy định về giao quyền kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

sử dụng NSNN cho tổ chức chủ trì để khai thác trong thời gian chờ cấp văn bằng 

bảo hộ đối với đối tượng đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết 

kế bố trí, giống cây trồng. 

- Bổ sung nguyên tắc chấp nhận rủi ro, độ trễ trong nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ; bổ sung quy định về đạo đức nghiên cứu và trách nhiệm 

của các tổ chức nghiên cứu và phát triển phải ban hành và thực thi các quy định 

về đạo đức nghiên cứu, nhất là các nghiên cứu có ảnh hưởng đến tính mạng, sức 

khỏe con người. 

- Bổ sung quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để tạo hành lang 

pháp lý thử nghiệm các công nghệ mới mà pháp luật chưa có quy định hoặc 

cấm thử nghiệm.  

d) Về đầu tư và tài chính phục vụ phát triển KH,CN&ĐMST 

- Bổ sung quy định về xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển 

KH,CN&ĐSMT của quốc gia làm căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây 

dựng kế hoạch KH,CN&ĐMST hằng năm, bao gồm cả kinh phí dự phòng cho 

nhiệm vụ KH&CN trong tình huống đột xuất, khẩn cấp gửi Bộ Khoa học và 

Công nghệ tổng hợp, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội. 

- Hoàn thiện quy định về lập dự toán, cấp, sử dụng, quản lý kinh phí thực 

hiện nhiệm vụ KH&CN từ NSNN. 

- Sửa đổi các nội dung chi NSNN cho phù hợp với thực tiễn; làm rõ các 

nội dung chi đầu tư phát triển và chi sự nghiệp KH&CN.  
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- Sửa đổi quy định về thực hiện cơ chế khoán chi trong triển khai nhiệm vụ 

KH&CN. Quy định các tổ chức công lập được tự phê duyệt dự toán chi tiết để chi 

cho nhiệm vụ tùy theo tiến độ, nhân lực thực tế; nội dung chi cho công lao động 

phải nhập chung vào nguồn thu để chi trả cho những cá nhân trực tiếp tham gia 

nhiệm vụ KH&CN, những cá nhân tham gia hỗ trợ nhiệm vụ KH&CN và những 

nội dung thuê khoán chuyên môn khác. Trên cơ sở đó, tạo điều kiện cho tổ chức 

công lập chủ động quản lý và sử dụng kinh phí được giao để chi cho cá nhân tham 

gia hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN và nâng cao năng lực cho tổ chức 

KH&CN. 

- Hoàn thiện quy định thu hút đầu tư ngoài NSNN cho hoạt động 

KH,CN&ĐMST. 

- Hoàn thiện quy định về Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, quỹ phát triển 

KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác thuộc Trung ương, tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc thù hoạt động 

tài trợ của Quỹ. 

- Bổ sung về nguyên tắc chính sách thuế đối với hoạt động 

KH,CN&ĐMST để làm căn cứ đề xuất các ưu đãi cụ thể trong các luật về thuế. 

- Bổ sung chính sách tín dụng đối với hoạt động KH,CN&ĐMST. 

đ) Hoàn thiện quy định về hạ tầng và thông tin KH,CN&ĐMST. 

- Bổ sung quy định về các phòng thí nghiệm, thử nghiệm dùng chung để 

khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia nghiên cứu khoa học, 

phát triển công nghệ, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất cho hoạt động 

KH,CN&ĐMST. 

- Bổ sung quy định về các cụm, khu nghiên cứu, phát triển và ĐMST tập 

trung và các chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu 

vực này. 

e) Hoàn thiện quy định về thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển 

- Mở rộng quy định về giao quyền sở hữu kết quả thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN sử dụng NSNN cho tổ chức chủ trì nhiệm vụ, trừ một số trường hợp 

đặc biệt để tạo điều kiện cho tổ chức chủ trì tiếp tục đầu tư, hoàn thiện kết quả 

và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Quy định này sẽ tháo gỡ nút thắt trong 

việc định giá trước khi giao quyền trong các quy định hiện nay. 

 - Hoàn thiện các quy định sử dụng lợi nhuận thu được từ việc sử dụng, 

chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả từ nhiệm vụ 

KH&CN sử dụng NSNN. 
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g) Bổ sung quy định thúc đẩy hoạt động KH,CN&ĐMST trong doanh 

nghiệp 

- Làm rõ các hoạt động nghiên cứu, phát triển trong doanh nghiệp và các 

nội dung chi cho hoạt động nghiên cứu, phát triển của doanh nghiệp. 

- Bổ sung chính sách khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng kết quả 

nghiên cứu và phát triển để đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng 

suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá thông qua quy định 

được quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực KH&CN xem xét tài trợ, cho vay với lãi 

suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn. 

- Bổ sung quy định Nhà nước ưu tiên mua các sản phẩm là kết quả của các 

hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp để thúc 

đẩy hoạt động KH,CN&ĐMST trong doanh nghiệp. 

- Bổ sung quy định về các loại trang thiết bị máy móc phục vụ hoạt động 

nghiên cứu, phát triển công nghệ trong doanh nghiệp và chi phí mua sắm hoặc 

thuê các trang thiết bị phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ trong 

doanh nghiệp được tính vào kinh phí dành cho nghiên cứu, phát triển công nghệ 

và ĐMST của doanh nghiệp. 

- Bổ sung quy định thúc đẩy hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 

tạo trên cơ sở khai thác kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

thông qua các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cụ thể. 

h) Bổ sung quy định về hệ thống ĐMST quốc gia; chính sách đối với 

trung tâm ĐMST xuất sắc; luật hóa quy định về quản lý nhà nước đối với chỉ số 

ĐMST quốc gia, chỉ số ĐMST cấp tỉnh. 

i) Bổ sung quy định về phổ biến, lan tỏa tri thức: các hoạt động phổ biến, 

lan tỏa tri thức; trách nhiệm phổ biến, lan tỏa tri thức; kinh phí dành cho các 

hoạt động phổ biến, lan tỏa tri thức; bổ sung quy định về tạp chí KH&CN phù 

hợp với thông lệ quốc tế. 

k) Hoàn thiện quy định về hợp tác, hội nhập quốc tế về KH,CN&ĐMST. 

l) Hoàn thiện quy định về trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa 

phương trong công tác quản lý nhà nước về KH,CN&ĐMST. 

m) Về điều khoản thi hành: 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 38 của Luật Chuyển giao công nghệ về Quỹ Đổi 

mới công nghệ quốc gia để làm rõ nội dung tài trợ, cấp kinh phí của Quỹ hỗ trợ 

tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ, 

phát triển công nghệ và ĐMST. Bổ sung quy định nguồn vốn của Quỹ Đổi mới 
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công nghệ quốc gia bên cạnh nguồn đầu tư công; kinh phí sự nghiệp KH&CN để 

tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN hằng năm, còn bổ sung nguồn vốn kết dư từ 

Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

của Quỹ; bổ sung quy định Chính phủ quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia để nâng cao địa vị pháp lý của Quỹ. 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 105 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, dẫn 

chiếu kết quả của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN 

được quản lý, xử lý theo quy định của Luật KH,CN&ĐMST, Luật Sở hữu trí 

tuệ. Trên cơ sở đó, Luật KH,CN&ĐMST đã làm rõ các loại hình kết quả thực 

hiện nhiệm vụ KH&CN, kết quả nào là tri thức, tài sản trí tuệ và kết quả thực 

hiện nhiệm vụ KH&CN được giao cho tổ chức chủ trì để tiếp tục hoàn thiện 

nhằm thúc đẩy thương mại hóa. 

n) Quy định về điều khoản chuyển tiếp để làm rõ phương án xử lý đối với 

những nhiệm vụ KH&CN đã được phê duyệt; các đơn đăng ký hoạt động 

KH&CN đã nộp cho cơ quan nhà nước thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động KH&CN; và đăng ký tổ chức KH&CN đối với các tổ chức mới 

thành lập. 

2.3. Nội dung phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính 

a) Về phân cấp, phân quyền: 

Hoàn thiện quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN theo hướng phân định, 

tách biệt loại hình hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và dự án 

ĐMST dựa trên công nghệ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân 

cấp, phân quyền trong phê duyệt, ký hợp đồng và triển khai thực hiện. 

b) Về cải cách thủ tục hành chính 

- Bỏ thủ tục đăng ký hoạt động KH&CN đối với các tổ chức thành lập 

theo quy định của pháp luật khác tham gia hoạt động KH&CN (Luật Giáo dục 

đại học, Luật Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Luật Doanh nghiệp…) khi 

tham gia hoạt động KH&CN. Chỉ yêu cầu đăng ký tổ chức KH&CN đối với tổ 

chức thành lập theo quy định của pháp luật KH&CN, có chức năng chủ yếu là 

nghiên cứu và phát triển. 

- Đơn giản hóa các bước phê duyệt nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN, 

giảm thời gian phê duyệt nhiệm vụ (đề xuất, xác định, tuyển chọn…) theo 

hướng giảm tải thời gian xét duyệt, yêu cầu, hồ sơ. Làm rõ, đổi mới cách thức 

triển khai theo hai phương thức: do Nhà nước đặt hàng và do tổ chức, cá nhân đề 

xuất để có cơ chế giao kết quả phù hợp, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng NSNN.  



19 

 

 

- Đơn giản hóa quy định về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Quy 

định một số nội dung cơ bản của hợp đồng giữa tổ chức, cá nhân không sử dụng 

NSNN; bổ sung quy định các nội dung của hợp đồng thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN giữa cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ KH&CN và tổ chức chủ trì 

thực hiện nhiệm vụ; bổ sung quy định các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định về hợp đồng thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng NSNN để triển khai các nhiệm vụ 

KH&CN thuộc thẩm quyền quản lý. 

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THỰC 

HIỆN CHÍNH SÁCH  

Kinh phí dự kiến bảo đảm cho việc thi hành Luật KH,CN&ĐMST sau khi 

được thông qua bao gồm: các khoản chi cho hoạt động KH,CN&ĐMST; ưu đãi 

cho nhân lực hoạt động KH,CN&ĐMST; chi cho hoạt động đánh giá chương 

trình KH&CN, nhiệm vụ KH&CN; chi cho hội nhập quốc tế về 

KH,CN&ĐMST; chi cho các hoạt động ĐMST, khởi nghiệp sáng tạo; kinh phí 

chi nghiên cứu viên sau tiến sĩ, nghiên cứu sinh, thạc sĩ nghiên cứu tham gia 

thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong kinh phí thực 

hiện đề tài; chi phí mua bản quyền xuất bản, phần mềm, thiết kế, bản quyền sáng 

chế để hỗ trợ cho tổ chức/cá nhân dùng chung; dự án ĐMST, hoạt động ĐMST; 

chi phí đầu tư các phòng thí nghiệm, phòng thử nghiệm, phòng hỗ trợ thiết kế và 

thiết bị nghiên cứu dùng chung. Các nguồn kinh phí này nằm trong nguồn ngân 

sách hằng năm dành cho KH&CN và nguồn kinh phí huy động từ sự đóng góp, 

đầu tư từ xã hội cho KH,CN&ĐMST. 

Đối với nguồn nhân lực, điều kiện bảo đảm thi hành luật sau khi được 

thông qua bảo đảm không làm tăng thêm đầu mối tổ chức và biên chế (người 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước) theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 18-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của 

hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 50- 

KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18- 

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.  

VII. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN  

Về tên Luật 

Tại Luật KH&CN năm 2013, thuật ngữ ĐMST đã được định nghĩa là việc 

tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để 

nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá 

trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa (tại Khoản 16 Điều 3). Tuy nhiên, Luật 
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KH&CN 2013 còn thiếu chính sách tổng thể để điều chỉnh, thúc đẩy sự phát 

triển của hệ thống ĐMST quốc gia, hệ thống ĐMST vùng, hệ thống ĐMST 

ngành trong khi đây là những yếu tố có vai trò thúc đẩy liên kết giữa các thành 

tố trong hệ thống ĐMST để thúc đẩy kết nối, đưa kết quả nghiên cứu khoa học, 

phát triển công nghệ trở thành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có giá trị gia tăng và 

đi vào thị trường. Sau khi rà soát, nghiên cứu, phạm vi điều chỉnh của Luật 

KH&CN (sửa đổi) được đề xuất mở rộng từ hoạt động KH&CN sang hoạt động 

KH,CN&ĐMST. Do vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất đổi tên Luật thành 

Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Trên đây là Tờ trình Chính phủ về dự án Luật KH,CN&ĐMST, Bộ Khoa 

học và Công nghệ xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Phó Thủ tướng (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 
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